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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày        tháng     năm 2024 

                          

Kính gửi:  

 - Sở Thông tin và Truyền thông;  

 - Báo Sóc Trăng; 

 - Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 19/12/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường hàng hoá thiết yếu, 

đảm bảo cung ứng xăng dầu phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. 

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng xin cung cấp danh sách các điểm bán lẻ, thông 

tin đặt hàng trực tuyến (website, zalo, số điện thoại đường dây nóng đặt hàng) của 

các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường hàng hoá thiết yếu phục 

vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đến các đơn vị được biết và hỗ trợ công bố 

thông tin rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh (thông tin chi tiết tại danh sách 

đính kèm). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện từ quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BBT CTTĐT SCT; 

- Lưu: VT, QLTM. 
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DANH SÁCH 
 CÁC ĐIỂM BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH  

BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ THIẾT YẾU PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ NĂM 2025  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 

 
 

ST
T 

TÊN ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ 
ĐIỆN THOẠI 
(ĐẶT HÀNG) 

ZALO 
(ĐẶT HÀNG) 

WEBSITE ĐẶT 
HÀNG 

I 
THÀNH PHỐ SÓC 

TRĂNG 
  

 
 

1 
Siêu thị Coopmart Sóc 

Trăng 

Số 6, đường Hùng Vương, 
phường 6, thành phố Sóc 
Trăng 

0911.709.953  
https://cooponline.vn 
 

2 Cửa hàng Coop Food 
Số 135, Trương Công Định, 
phường 2, thành phố Sóc 
Trăng 

0886.838.228  https://cooponline.vn 

3 Winmart Sóc Trăng 
Số 22, đường Trần Hưng Đạo, 
phường 2, thành phố Sóc 
Trăng 

0911.798.188   

4 
Siêu thị tổng hợp Ánh 

Quang 

07-09, Tôn Đức Thắng, 
phường 6, thành phố Sóc 
Trăng 

 
 

Anhquangplaza.com 

5 
Cửa hàng Bách Hóa 

Xanh 

481, Trần Hưng Đạo, khóm 8, 
phường 3, thành phố Sóc 
Trăng 

Thể: 0353.333.485  Bachhoaxanh.com 
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ST
T 

TÊN ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ 
ĐIỆN THOẠI 
(ĐẶT HÀNG) 

ZALO 
(ĐẶT HÀNG) 

WEBSITE ĐẶT 
HÀNG 

6 
Cửa hàng Bách Hóa 

Xanh 

Số 102, Phú Lợi, khóm 3, 
phường 2, thành phố Sóc 
Trăng 

Diệu: 
0949.484.353 

 Bachhoaxanh.com 

7 
Cửa hàng Bách Hóa 

Xanh 
86, Lê Lợi, Khóm 4, Phường 6, 
thành phố Sóc Trăng 

Thy: 0382.678.970  Bachhoaxanh.com 

8 
Cửa hàng Bách Hóa 

Xanh 

Số 6, Văn Ngọc Chính, khóm 
5, phường 3, thành phố Sóc 
Trăng 

Nam: 
0376.819.869 

 Bachhoaxanh.com 

9 
Cửa hàng Bách Hóa 

Xanh 

10, Nguyễn Trung Trực, khóm 
1, phường 2, thành phố Sóc 
Trăng 

Hải: 0362.182.799  Bachhoaxanh.com 

10 
Cửa hàng Bách Hóa 

Xanh 
Khóm 4, Phường 4, thành phố 
Sóc Trăng 

Anh: 0941.985.485   Bachhoaxanh.com 

11 
Bưu cục giao dịch TP 

Sóc Trăng 
01 Trần Hưng Đạo, phường 3, 
thành phố Sóc Trăng 

02993.820051   

12 
Bưu cục KHL TP Sóc 

Trăng 
Nguyễn Văn Thêm phường 3 
thành phố Sóc Trăng 

02993.614939   

13 
Bưu cục Khu Công 

Nghiệp TP Sóc Trăng 

KCN An Nghiệp, ấp Phụng 
Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu 
Thành 

02993.821495   

14 
Bưu cục Hùng Vương 

TP Sóc Trăng 
147 Hùng Vương, phường 6, 
thành phố Sóc Trăng 

0366793679   

15 Cửa hàng WinMart+ 
Số 106 Trần Hưng Đạo, 
Phường 2, thành phố Sóc 
Trăng 

0779.802.048 0779.802.048  
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(ĐẶT HÀNG) 

WEBSITE ĐẶT 
HÀNG 

16 
Gạo Thành Tín (cửa 

hàng bán lẻ 1) 
 số 235 Nguyễn Huệ, phường 
1, thành phố Sóc Trăng 

0913.983.510 0913.983.510  

17 
Gạo Thành Tín (cửa 

hàng bán lẻ 2) 

số 24 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 4, thành phố Sóc 
Trăng 

Cao: 0972.929.248  
0972 929 

240972.929.248  
 

18 
Gạo Thành Tín (cửa 

hàng bán lẻ 3) 

Số 46 Trương Công Định, 
phường 2, thành phố Sóc 
Trăng 

Phụng: 
0939.542.989 

0939.542.989  

19 

Chi nhánh Công ty CP 
cấp nước Sóc Trăng - 

Xí nghiệp sản xuất 
uống đóng chai 

SOTRACO 

Đường D4, khu công nghiệp 
An Nghiệp, phường 7, thành 
phố Sóc Trăng 

02993.601188 
0913.365.303 

 

 

II HUYỆN TRẦN ĐỀ     

1 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần 
Đề, Huyện Trần Đề 

Hậu: 0855.206.735 
https://zalo.me/g/pcvx

yh126 
Bachhoaxanh.com 

2 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 

Số 18, Hai Bà Trưng, Thị Trấn 
Lịch Hội Thượng, Huyện Trần 
Đề 

Quốc: 
0365.216.650 

https://zalo.me/g/svap
zh904 

Bachhoaxanh.com 

3 Bưu điện Trần Đề 
ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần 
Đề, huyện Trần Đề 

0911.444.939   

4 
Bưu điện Lịch Hội 

Thượng 
ấp Châu Thành, thị trấn Lịch 
Hội Thượng, huyện Trần Đề 

0944.313.006   
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5 Bưu điện Tài Văn 
ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, 
huyện Trần Đề 

0964.636.669   

6 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Đại Ân 2 
ấp Chợ, xã Đại Ân 2, huyện 
Trần Đề 

0942.068.937   

7 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Thạnh Thới An 
ấp Đầy Hương 3, xã Thạnh 
Thới An, huyện Trần Đề 

0837.771.717   

8 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Thạnh Thới Thuận 
ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới 
Thuận, huyện Trần Đề 

0982.771.061   

9 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Viên An 
ấp Tiếp Nhật, xã Viên An, 
huyện Trần Đề 

0363.279.812   

10 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Viên Bình 
ấp Đào Viên, xã Viên Bình, 
huyện Trần Đề 

0986.905.305   

III HUYỆN KẾ SÁCH   
 

 

1 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 

QX9Q+CCV, đường huyện 6, 
Ấp An Ninh 2, Thị Trấn Kế 
Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh 
Sóc Trăng 

Hải: 0913.644.652  Bachhoaxanh.com 

2 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Ấp An Ninh, huyện Kế Sách, 
tỉnh Sóc Trăng 

Bình: 
0981.915.211 

 Bachhoaxanh.com 

3 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Ấp Thới An Hội, huyện Kế 
Sách, tỉnh Sóc Trăng 

Tịnh: 
0383.408.601 

 Bachhoaxanh.com 

4 Bưu cục Kế Sách 
93 đường 30/4 ấp An Ninh 1, 
thị trấn Kế Sách huyện Kế 
Sách 

02993.876002   
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ST
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(ĐẶT HÀNG) 
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HÀNG 

5 Bưu cục Cái Côn 
ấp An Ninh 2, thị trấn An Lạc 
Thôn, huyện Kế Sách 

02993.880000   

6 Bưu cục Thới An Hội 
ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, 
huyện Kế Sách 

02993.878222   

7 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

An Lạc Tây 
ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, 
huyện Kế Sách 

0944.766.097   

8 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Ba Trinh 
ấp 7, xã Ba Trinh, huyện Kế 
Sách 

0946.774.754   

9 
Bưu điện Văn Hóa Xã 
Đại Hải (Cống Đôi) 

ấp Đông Hải, xã Đại Hải, 
huyện Kế Sách 

0812.200.099   

10 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Đại Hải (Mang Cá) 
ấp Đông Hải, xã Đại Hải, 
huyện Kế Sách 

0918.920.647   

11 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Kế Thành 
ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, 
huyện Kế Sách 

0985.632.693   

12 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Nhơn Mỹ 
ấp Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ, 
huyện Kế Sách 

0917.729.677   

13 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Phong Nẫm 
ấp Phong Hòa, xã Phong Nẫm, 
huyện Kế Sách 

0818.963.256   

14 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Trinh Phú 
ấp 7, xã Ba Trinh, huyện Kế 
Sách 

0888.700.953   

15 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Xuân Hòa 
ấp Hòa Phú, xã Xuân Hòa, 
huyện Kế Sách 

0799.734.994   

IV 
HUYỆN CÙ LAO 

DUNG 
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TÊN ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ 
ĐIỆN THOẠI 
(ĐẶT HÀNG) 

ZALO 
(ĐẶT HÀNG) 

WEBSITE ĐẶT 
HÀNG 

1 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao 
Dung, Huyện Cù Lao Dung 

  Bachhoaxanh.com 

2 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, 
huyện Cù Lao Dung 

Phúc: 
0978.257.450  

 Bachhoaxanh.com 

3 Bưu cục Cù Lao Dung 
ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, 
huyện Cù Lao Dung 

0908.774.933   

4 
Bưu cục An Thạnh 3 

Cù Lao Dung 
ấp An Nghiệp A, xã An Thạnh 
3, huyện Cù Lao Dung 

02993.848001   

5 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

An Thạnh 1 CLD 
ấp An Trung, xã An Thạnh 
Nhất, huyện Cù Lao Dung 

0989.944.737   

6 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

An Thạnh 2 CLD 
Ấp Bình Du B, Xã An Thạnh 
2, huyện Cù Lao Dung 

0383.980.245   

7 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

An Thạnh Đông 
Đền Thờ, An Thạnh Đông, 
huyện Cù Lao Dung 

0888.330.047   

8 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

An Thạnh Tây 
ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, 
huyện Cù Lao Dung 

0358.827.520   

V HUYỆN LONG PHÚ   
 

 

1 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 

635 Tổ 14, Ấp Ngãi Hội, Thị 
Trấn Đại Ngãi, Huyện Long 
Phú Tỉnh Sóc Trăng 

Phú: 0389.300.534  Bachhoaxanh.com 

2 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 

Ấp 4, Thị Trấn Long Phú, 
Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc 
Trăng 

Thanh: 
0787.899.400  
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HÀNG 

3 
Bưu điện huyện Long 

Phú 
ấp 3, thị trấn Long Phú, huyện 
Long Phú 

02993.856856   

4 Bưu điện Tân Thạnh 
ấp Saintard, xã Tân Thạnh, 
huyện Long Phú 

02993.840000   

5 Bưu cục Đại Ngãi 
ấp Ngãi Hội 1, xã Đại Ngãi, 
huyện Long Phú 

02993.858111   

6 
Bưu cục Trường 

Khánh 

ấp Trường Thành A, xã 
Trường Khánh, huyện Long 
Phú 

02993.844753   

7 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Hậu Thạnh 
ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thạnh, 
huyện Long Phú 

0976.794.332   

8 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Song Phụng 
ấp Phụng Tường 1, xã Song 
Phụng, huyện Long Phú 

0836.543.286   

VI 
HUYỆN THẠNH 

TRỊ 
  

 
 

1 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện 
Thạnh Trị 

Đồng: 
0966.050.510 

 
https://zalo.me/g/fixef
y516 

Bachhoaxanh.com 

2 Bưu điện Thạnh Trị 
ấp 2, thị trấn Phú Lộc, huyện 
Thạnh Trị 

0931.011.004 
 

 

3 Bưu điện Hưng Lợi 
ấp Chợ Cũ, thị trấn Hưng Lợi, 
huyện Thạnh Trị 

0834.020.999 
 

 

4 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Lâm Kiết 
ấp Kiết Lợi, xã Lâm Kiết, 
huyện Thạnh Trị 

0917.883.485 
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(ĐẶT HÀNG) 
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HÀNG 

5 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Lâm Tân 
ấp Kiết Nhất A, xã Lâm Tân, 
huyện Thạnh Trị 

0705.963.725 
 

 

6 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Thạnh Tân 
ấp B1, xã Thạnh Tân, huyện 
Thạnh Trị 

0977.311.829 
 

 

7 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Thạnh Trị 
ấp Tà Điếp C1, xã Thạnh Trị, 
huyện Thạnh Trị 

0943.210.117 
 

 

8 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Tuân Tức 
ấp Trung Hòa, xã Tuân Tức, 
huyện Thạnh Trị 

0978.409.464 
 

 

9 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Vĩnh Lợi 
ấp 15, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Thạnh Trị 

0918.022.105 
 

 

VII 
HUYỆN MỸ 

XUYÊN 
  

 
 

1 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Ấp khu 1, xã Thạnh Phú, 
Huyện Mỹ Xuyên 

Tuyền: 
0393.655.209  

 Bachhoaxanh.com 

2 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ 
Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên 

My: 0969.044.494  Bachhoaxanh.com 

3 Bưu điện Mỹ Xuyên 
05 Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, 
huyện Mỹ Xuyên 

02993.852599   

4 Bưu điện Đại Tâm 
ấp Tâm Thọ, xã Đại Tâm, 
huyện Mỹ Xuyên 

02993.892600   

5 Bưu điện Ngọc Tố 
ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện 
Mỹ Xuyên 

02993.855400   

6 Bưu điện Thạnh Phú 
ấp Khu 3, xã Thạnh Phú, huyện 
Mỹ Xuyên 

02993.853800   
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7 Bưu điện Thạnh Quới 
ấp Đay Sô, xã Thạnh Qưới, 
huyện Mỹ Xuyên 

02993.894015   

8 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Gia Hòa 1 
ấp Vĩnh B, xã Gia Hòa 1, 
huyện Mỹ Xuyên 

0949.632.373   

9 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Gia Hòa 2 
ấp Bình Hòa, xã Gia Hòa 2, 
huyện Mỹ Xuyên 

0396.528.859   

10 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Hòa Tú 1 
ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú 1, 
huyện Mỹ Xuyên 

0834.732.232   

11 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Hòa Tú 2 
ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2, 
huyện Mỹ Xuyên 

0901.311.267   

12 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Ngọc Đông 
ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông, 
huyện Mỹ Xuyên 

0397.946.951   

13 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Tham Đôn 
ấp Giồng Có, xã Tham Đôn, 
huyện Mỹ Xuyên 

0376.787.515   

VII HUYỆN MỸ TÚ   
 

 

1 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Ấp Nội Ô, thị trấn Huỳnh Hữu 
Nghĩa, Huyện Mỹ Tú 

Đạt: 0988.414.317   Bachhoaxanh.com 

2 
Bưu điện huyện Mỹ 

Tú 

10A Trần Phú, ấp Cầu Đồn, thị 
trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện 
Mỹ Tú 

0962.453.545   

3 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Long Hưng 
ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, 
huyện Mỹ Tú 

0377.683.767   

4 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Mỹ Hương 
ấp Mỹ Khánh A, xã  Long 
Hưng, huyện Mỹ Tú 

0834.647.953   
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ST
T 

TÊN ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ 
ĐIỆN THOẠI 
(ĐẶT HÀNG) 

ZALO 
(ĐẶT HÀNG) 

WEBSITE ĐẶT 
HÀNG 

5 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Mỹ Phước 
ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, 
huyện Mỹ Tú 

0969.392.263   

6 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Mỹ Thuận 
ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận, 
huyện Mỹ Tú 

0377.233.450   

7 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Mỹ Tú 
ấp Mỹ An, xã Mỹ Tú, huyện 
Mỹ Tú 

0837.318.381   

8 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Phú Mỹ 
ấp Bưng Cốc, xã Phú Mỹ, 
huyện Mỹ Tú 

0343.092.355   

9 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Thuận Hưng 
ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, 
huyện Mỹ Tú 

0776.519.141   

IX 
HUYỆN CHÂU 

THÀNH 
  

 
 

1 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Ấp An Trạch, huyện Châu 
Thành 

Thông: 
0348.210.430 

 Bachhoaxanh.com 

2 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Số 442A, ấp Châu Thành, 
huyện Châu Thành 

Ngân: 
0339.321.567 

 Bachhoaxanh.com 

3 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu 
Thành, huyện Châu Thành 

Tiền: 0937.726.258 
https://zalo.me/g/edm
otr465 

Bachhoaxanh.com 

4 Bưu cục Châu Thành 
ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu 
Thành, huyện Châu Thành 

02993.835151   

5 
Bưu cục An Trạch 

Châu Thành 
301 ấp An Trạch, xã An Hiệp, 
huyện Châu Thành 

02993.833000   

6 
Bưu cục Bố Thảo 

Châu Thành 
ấp Châu Thành, xã An Ninh, 
huyện Châu Thành 

02993.836034   
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ST
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TÊN ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ 
ĐIỆN THOẠI 
(ĐẶT HÀNG) 

ZALO 
(ĐẶT HÀNG) 

WEBSITE ĐẶT 
HÀNG 

7 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Phú Tâm 
ấp Thọ Hòa Đông A, xã Phú 
Tâm, huyện Châu Thành 

0336.404.564   

8 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Phú Tân 
ấp Phước Hòa, xã Phú Tân, 
huyện Châu Thành 

0948.056.213   

9 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Thiện Mỹ 
ấp An Tập, xã Thiện Mỹ, 
huyện Châu Thành 

0908.774.933   

X 
THỊ XÃ VĨNH 

CHÂU 
  

 
 

1 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Ấp Lai Hòa A, xã Lai Hòa, thị 
xã Vĩnh Châu 

An: 0939.283.899  
https://zalo.me/g/mdgl

zt401401 
Bachhoaxanh.com 

2 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Khóm Xẻo Me, phường Vĩnh 
Phước, thị xã Vĩnh Châu 

Việt: 0798.080.044  Bachhoaxanh.com 

3 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
Khóm 4, Phường 1, thị xã Vĩnh 
Châu 

Quang: 
0357.248.177 

 Bachhoaxanh.com 

4 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 

Thửa đất số 276, 277, 278, 279, 
88, tờ bản đồ số 22, Khóm 2, 
Phường 1, thị xã Vĩnh Châu 

Tiến: 
0584.226.608 

https://zalo.me/g/hakf
vs397 

Bachhoaxanh.com 

5 
Bưu cục thị xã Vĩnh 

Châu 
đường 30/04 khóm 2, phường 
1, thị xã Vĩnh Châu 

02993.861001   

6 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Lai Hòa 
ấp Lai Hòa xã Lai Hòa, thị xã 
Vĩnh Châu 

0364.027.577   

7 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Hòa Đông 
ấp Trà Teo xã Hòa Đông, thị xã 
Vĩnh Châu 

0939.583.845   

8 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Vĩnh Châu 
khóm Vĩnh Bình, phường 2, thị 
xã Vĩnh Châu 

0907.763.568   
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ĐIỆN THOẠI 
(ĐẶT HÀNG) 

ZALO 
(ĐẶT HÀNG) 

WEBSITE ĐẶT 
HÀNG 

9 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Vĩnh Hải 
ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã 
Vĩnh Châu 

0364.626.719   

10 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Vĩnh Hiệp 
ấp Tân Lập, xã Vĩnh Hiệp, thị 
xã Vĩnh Châu 

0976.939.157   

XI THỊ XÃ NGÃ NĂM     

1 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
389 Đường Mai Thanh Thế, 
TT. Ngã Năm, thị xã Ngã Năm 

An: 0352.271.239 
https://zalo.me/g/ulcn

mg305 
Bachhoaxanh.com 

2 
Cửa hàng Bách Hoá 

Xanh 
JM95+X8X thị xã Ngã Năm 

Thông: 
0348.210.430 

 Bachhoaxanh.com 

3 Bưu cục TX Ngã Năm 
35 Mai Thanh Thế khóm 1, 
phường 1, thị xã Ngã Năm 

02993.869300   

4 Bưu cục Long Tân 
Khóm 1, Phường 2, thị xã Ngã 
Năm 

02993.870555   

5 Bưu cục Tân Long 
ấp Long Thạnh, xã Tân  Long, 
thị xã Ngã Năm 

02993.899100   

6 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Long Bình 
ấp Tân Bình, xã Long Bình, thị 
xã Ngã Năm 

0366.520.100   

7 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Mỹ Bình 
ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình, thị 
xã Ngã Năm 

0359.397.776   

8 
Bưu điện Văn Hóa Xã 

Mỹ Quới 
ấp Mỹ Thành, xã  Mỹ Quới,  thị 
xã Ngã Năm 

0387.745.806   
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